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Sự hiệu quả bạn đáng có
Acti 9



Acti 9

Reflex iC60Mặt trước
Class 2

Hệ thống modular hạ thế linh động và đổi mới nhất

Chức năng
‘Si’ trên RCD

VisiTrip TM

VisiSafeTM

EverPlugTM

Tăng cường cung
cấp điện liên tục,
đặc biệt trong môi
trường ô nhiễm

An toàn
liên tục

cho người
vận hành

Tất cả trong
1 thiết bị

QuickVigi
với đặc điểm

‘không dùng vít’
cho phép đấu nối
 nhanh, an toàn

và bảo đảm

Xác định sự cố
nhanh làm tối thiểu

thời gian ngừng
hoạt động của
hệ thống điện

Đảm bảo
an toàn

Acti 9: Các đặc điểm mới chuyên biệt
mang đến cho bạn cách lắp đặt an toàn,
đơn giản và hiệu quả nhất.

Các đặc điểm với bằng sáng chế cung cấp các lợi ích cho các chuẩn an toàn chưa có
tiền lệ ngay cả trong các môi trường có yêu cầu cao. Acti 9TM cung cấp cho bạn những
hiệu quả không có gì sánh kịp, giảm thời gian thiết kế và lắp đặt, giúp việc kinh doanh của 
bạn cạnh tranh hơn. Hệ thống phân phối đầu cuối được đơn giản, giúp chọn đúng giải pháp
cho mỗi ứng dụng. Giúp chọn đúng giải pháp cho mỗi ứng dụng khả năng điều khiển và
lắp ráp dễ dàng cho các yêu cầu động lực của các ứng dụng chiếu sáng.



Phụ kiện
Chỉ thị trạng thái,
trip và chỉ thị trạng
thái từ xa

1 cực
1 cực + trung tính
2 cực 
3 cực
4 cực

Cầu dao
tự động

2 cực
4 cực

Cầu dao
chống giật

2 cực
3 cực
4 cực

Quic
mod

Acti 9
Một hệ thống an toàn nhất,
đơn giản nhất, hiệu quả nhất
cho các giải pháp phân phối điện.

An toàn cho
người lắp đặt
và người sử dụng

Phối hợp giữa MCB
và bộ phát động

Ngăn ngừa
bảo trì



Điều khiển
Contactor,
rờle xung,
đèn chỉ thị, nút nhấn,
điện kế và công tắc chọn vị trí...

c
c
c

2 cực
3 cực
4 cực

ckVigiTM 

dule

Bộ tự động
đóng lại
(Recloser)

Cầu dao tích hợp
Bộ điều khiển từ xa

Loại 2 hoặc 3
1 cực
1 cực + trung tính
2 cực
3 cực
3 cực + trung tính
4 cực

Thiết bị chống sét

Khi tôi sử dụng sản phẩm Acti 9,
tôi tin rằng tôi lựa chọn đúng

Tiết kiệm thời gian
trong thiết kế
và lắp đặt

Thời gian ngừng máy Chọn lựa tốt nhất
trong công nghiệp
và cao ốc



Loại

Dòng điện (A)

Đường cong

Tiêu chuẩn

Cấp độ bảo vệ

Loại RCD

Loại

Dòng điện (A)

Tiêu chuẩn

Độ nhạy (mA)

Cấp độ bảo vệ

Đầu nối giữa iC60 & iC60 Vigi

Chống giật tích hợp Vigi module

Loại RCD

Loại

Dòng điện (A)

Tiêu chuẩn

Độ nhạy (mA)

Cấp độ bảo vệ

Dòng điện (A)

Cấp độ bảo vệ

RCCB

Lắp đặt và đầu nối

Chống sét loại 2
Loại

Imax

Tiêu chuẩn

Cấp độ bảo vệ

MCB



Đường cong

Loại

Dòng điện (A)

Tiêu chuẩn

Số lần đóng cắt điện

Cấp độ bảo vệ

Chức năng

Loại

Dòng điện (A)

Tiêu chuẩn

Số lần đóng cắt điện
(số lần O-C)

Phụ kiện

Kết hợp các phụ kiện iOF, iSD, iMN, iMX, iMSU với MCB,
RCCB, automatic recloser và phụ kiện điều khiển từ xa

MCB điều khiển từ xa được tích hợp

Điều khiển
Rờle xung Nút nhấn Công tắc Công tơ điệnĐèn chỉ thị

30 000 lần (AC1)
6,000 lần (AC5 a/b)
50 000 lần (AC21)

đơn
đôi
đơn +
đèn chỉ thị

đơn
đôi
đèn nháy
chỉ thị áp

1 pha
3 pha
3 pha + N



Acti 9 Mã số đặt hàng
Acti 9 MCB

iK60 iC60N iC60H

Loại
1P

2P

3P

4P

Dòng điện (A)
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63

C Curve

A9K27106
A9K27110
A9K27116
A9K27120
A9K27125
A9K27132
A9K24140
A9K24150
A9K24163

A9K27206
A9K27210
A9K27216
A9K27220
A9K27225
A9K27232
A9K24240
A9K24250
A9K24263

A9K24306
A9K24310
A9K24316
A9K24320
A9K24325
A9K24332
A9K24340
A9K24350
A9K24363

A9K24406
A9K24410
A9K24416
A9K24420
A9K24425
A9K24432
A9K24440
A9K24450
A9K24463

B Curve
A9F73101
A9F73102
A9F73103
A9F73104
A9F73106
A9F73110
A9F73116
A9F73120
A9F73125
A9F73132
A9F73140
A9F73150
A9F73163
A9F73201
A9F73202
A9F73203
A9F73204
A9F73206
A9F73210
A9F73216
A9F73220
A9F73225
A9F73232
A9F73240
A9F73250
A9F73263
A9F73301
A9F73302
A9F73303
A9F73304
A9F73306
A9F73310
A9F73316
A9F73320
A9F73325
A9F73332
A9F73340
A9F73350
A9F73363
A9F73401
A9F73402
A9F73403
A9F73404
A9F73406
A9F73410
A9F73416
A9F73420
A9F73425
A9F73432
A9F73440
A9F73450
A9F73463

C Curve
A9F74101
A9F74102
A9F74103
A9F74104
A9F74106
A9F74110
A9F74116
A9F74120
A9F74125
A9F74132
A9F74140
A9F74150
A9F74163
A9F74201
A9F74202
A9F74203
A9F74204
A9F74206
A9F74210
A9F74216
A9F74220
A9F74225
A9F74232
A9F74240
A9F74250
A9F74263
A9F74301
A9F74302
A9F74303
A9F74304
A9F74306
A9F74310
A9F74316
A9F74320
A9F74325
A9F74332
A9F74340
A9F74350
A9F74363
A9F74401
A9F74402
A9F74403
A9F74404
A9F74406
A9F74410
A9F74416
A9F74420
A9F74425
A9F74432
A9F74440
A9F74450
A9F74463

D Curve
A9F75101
A9F75102
A9F75103
A9F75104
A9F75106
A9F75110
A9F75116
A9F75120
A9F75125
A9F75132
A9F75140
A9F75150
A9F75163
A9F75201
A9F75202
A9F75203
A9F75204
A9F75206
A9F75210
A9F75216
A9F75220
A9F75225
A9F75232
A9F75240
A9F75250
A9F75263
A9F75301
A9F75302
A9F75303
A9F75304
A9F75306
A9F75310
A9F75316
A9F75320
A9F75325
A9F75332
A9F75340
A9F75350
A9F75363
A9F75401
A9F75402
A9F75403
A9F75404
A9F75406
A9F75410
A9F75416
A9F75420
A9F75425
A9F75432
A9F75440
A9F75450
A9F75463

B Curve
A9F83101
A9F83102
A9F83103
A9F83104
A9F83106
A9F83110
A9F83116
A9F83120
A9F83125
A9F83132
A9F83140
A9F83150
A9F83163
A9F83201
A9F83202
A9F83203
A9F83204
A9F83206
A9F83210
A9F83216
A9F83220
A9F83225
A9F83232
A9F83240
A9F83250
A9F83263
A9F83301
A9F83302
A9F83303
A9F83304
A9F83306
A9F83310
A9F83316
A9F83320
A9F83325
A9F83332
A9F83340
A9F83350
A9F83363
A9F83401
A9F83402
A9F83403
A9F83404
A9F83406
A9F83410
A9F83416
A9F83420
A9F83425
A9F83432
A9F83440
A9F83450
A9F83463

C Curve
A9F84101
A9F84102
A9F84103
A9F84104
A9F84106
A9F84110
A9F84116
A9F84120
A9F84125
A9F84132
A9F84140
A9F84150
A9F84163
A9F84201
A9F84202
A9F84203
A9F84204
A9F84206
A9F84210
A9F84216
A9F84220
A9F84225
A9F84232
A9F84240
A9F84250
A9F84263
A9F84301
A9F84302
A9F84303
A9F84304
A9F84306
A9F84310
A9F84316
A9F84320
A9F84325
A9F84332
A9F84340
A9F84350
A9F84363
A9F84401
A9F84402
A9F84403
A9F84404
A9F84406
A9F84410
A9F84416
A9F84420
A9F84425
A9F84432
A9F84440
A9F84450
A9F84463

D Curve
A9F85101
A9F85102
A9F85103
A9F85104
A9F85106
A9F85110
A9F85116
A9F85120
A9F85125
A9F85132
A9F85140
A9F85150
A9F85163
A9F85201
A9F85202
A9F85203
A9F85204
A9F85206
A9F85210
A9F85216
A9F85220
A9F85225
A9F85232
A9F85240
A9F85250
A9F85263
A9F85301
A9F85302
A9F85303
A9F85304
A9F85306
A9F85310
A9F85316
A9F85320
A9F85325
A9F85332
A9F85340
A9F85350
A9F85363
A9F85401
A9F85402
A9F85403
A9F85404
A9F85406
A9F85410
A9F85416
A9F85420
A9F85425
A9F85432
A9F85440
A9F85450
A9F85463

Acti 9 CT Contactor
iCT

Loại

1P
2P

3P

4P

Tiếp điểm

1NO
2NO
2NO
1NO+1NC
2NO
2NO
2NC
2NO
2NO
2NO
3NO
3NO
3NO
4NO
4NC
4NO
4NC
4NO
4NC
2NO+2NC
4NO
4NC
4NO
4NC
2NO+2NC
4NO
Spacer

Điện áp
(Vac)

230/240
24

230/240

230/240

24

230/240

Độ rộng
(bộ số của
18mm)

1
1
2
1
1
1
1
2
2
3
2
3
3
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
6

Mã
đặt hàng

A9C20731
A9C20132
A9C20162
A9C22715
A9C22712
A9C20732
A9C20736
A9C20842
A9C20862
A9C20882
A9C20833
A9C20843
A9C20863
A9C20134
A9C20137
A9C20164
A9C20167
A9C20834
A9C20837
A9C20838
A9C20844
A9C20847
A9C20864
A9C20867
A9C20868
A9C20884
A9A27062

Acti 9 Thiết bị chống sét
iPFiPRD

Loại

1P

1P+N

3P+N

Imax
(8/20ms)/P
8kA
20kA
40kA
65kA
8kA
20kA
40kA
65kA
8kA
20kA
40kA
65kA

A9L16576
A9L16571
A9L16566
A9L16556
A9L16577
A9L16572
A9L16567
A9L16557

A9L16574
A9L16569
A9L16559

A9L15694
A9L15691
A9L15686
A9L15683
A9L15695
A9L15692
A9L15687
A9L15684
A9L15696
A9L15693
A9L15688
A9L15685

Acti 9 RCCB
iID K iID

Dòng điện (A)
25
40
63
100
40
63
100
25
40
63
100

Độ nhạy (mA)
30

100

300

2P
A9R50225
A9R50240

A9R75225
A9R75240

4P
A9R50425
A9R50440
A9R70463

A9R75425
A9R75440
A9R75463

2P
A9R71225
A9R71240
A9R71263
A9R11291
A9R12240
A9R12263
A9R12291
A9R74225
A9R74240
A9R74263
A9R14291

4P

A9R71440
A9R71463

A9R12440
A9R12463

A9R74440
A9R74463
A9R14491



Acti 9
Thiết kế thẩm mỹ mang tính vượt trội
Sự phù hợp và hoàn thiện với chất lượng tuyệt đỉnh

Tái chế,
tuân theo RoHS
và REACH

Nhập keycode Nhập keycode Nhập keycode 
 44417Y

 
 44417Y  44417Y

Nhập keycode 
44417Y

Schneider Electric Vietnam - TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh
Phòng 2.9, Lầu 2, Tòa nhà Etown
364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
ĐT: (08) 38 103 103
www.schneider-electric.com.vn

Hãy thực hiện bước tiếp theo với những tài liệu MIỄN PHÍ dưới đây
của Schneider Electric
Truy cập trang web www.SEreply.com và nhập Keycode

Tìm hiểu xem vì sao
năng lượng và trách
nhiệm với môi trường
là trọng tâm chiến lược
của Schneider Electric.

Đạt được sự thay đổi
thường xuyên thông
qua đo lường, giám sát
và kiểm soát cách sử
dụng năng lượng của bạn

Hãy đăng ký các
khóa đào tạo
MIỄN PHÍ linh hoạt
để tìm ra các giải
pháp hiệu quả

Thay đổi từ 
doanh nghiệp
thông thường thành
một doanh nghiệp
xanh bền vững.

“Khi bạn cầm sản phẩm
trong tay, bạn có thể cảm
nhận đây là sản phẩm
chất lượng cao”

Tải về tài liệu "Brochure Acti 9" MIỄN PHÍ:
Truy cập trang web: www.SEreply.com
Nhập Key Code: 44420Y
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